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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số:  22/2022/HS-PT 

Ngày: 06-5-2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

       

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Kim Trường 

Các thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Dụ  

                          Bà Trần Thanh Hải 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Minh Thêu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Đức Hạnh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại trụ s  Tòa án nhân dân tỉnh Hòa B nh   t    

ph c th m c ng khai vụ án h nh s  ph c th m thụ  ý số 13/2022/TLPT-PT ngày 

14/02/2022 đối với bị cáo Bùi Thị Thanh T do c  kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án h nh s  s  th m số 01/2022 HS-ST ngày 05/01/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa B nh. 

   - Bị cáo kháng cáo: 

Bùi Thị Thanh T, sinh năm 1983 tại Hòa B nh. 

N i cư tr : xóm Đ, xã K, huyện K, tỉnh Hòa B nh; Nghề nghiệp: Lao 

động t  do; dân tộc: Mường; tr nh độ học vấn: 12/12; tôn giáo: không; con ông 

Bùi Văn R và bà Bùi Thị T; có chồng là: Đặng Đắc T (đã chết); c  02 con:  ớn 

sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2013. 

Tiền án: Không.  

Tiền s : c  01 tiền s : Ngày 30 7 2012 bị C ng an huyện Kim B i    

phạt vi phạm hành chính về hành vi  âm hại sức khỏe của người khác bằng h nh 

thức phạt tiền theo quyết định    phạt số 39 ngày 30 7 2012. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09 01 2021 đến nay. C  mặt tại phiên 

tòa. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo: 

- Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1987; địa chỉ:   m Đ, xã K, huyện K, 

tỉnh Hòa Bình; 

- Bà Bùi Thị T, sinh năm 1963; địa chỉ:   m Đ, xã K, huyện K, tỉnh Hòa 

Bình; 

 (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo Tòa án không 

triệu tập) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 40 ph t ngày 09 01 2021 tổ C ng tác đội cảnh sát điều tra 

tội phạm về h nh s  - kinh tế - ma t y C ng an huyện Kim B i phối hợp với 

C ng an thị trấn Bo phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Thanh T, sinh 

năm 1983, tr  tại:   m Đ, xã K, huyện K, tỉnh Hòa B nh đang c  hành vi tàng 

trữ trái ph p chất ma t y tại đường bê t ng cạnh quán c m H thuộc khu S, thị 

trấn B, huyện K, thu giữ bên trong bàn tay trái của T 01 đoạn ống h t nh a nhỏ, 

màu trắng dán kín hai đầu, bên trong c  chứa tinh thể màu trắng nghi  à ma t y. 

Sau đ  c  quan điều tra đã ra  ệnh khám   t kh n cấp nhà   của T tại   m Đ, xã 

K, huyện K, tỉnh Hòa B nh, phát hiện tại vị trí ngăn k o kệ tủ đặt ti vi   phòng 

khách c  01 hộp nh a, bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng; 01 gói nilon 

màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng; 01 gói nilon màu xanh bên trong 

chứa 184 viên n m màu hồng, tất cả nghi  à ma t y. Tạm giữ 01 chiếc ví màu 

nâu đặt trong ngăn k o trên cùng của kệ ti vi   phòng khách bên trong c  số tiền 

9.300.000 đồng. T khai nhận các chất bột dạng cục màu trắng, chất tinh thể màu 

trắng, viên n n màu hồng và màu  anh trên  à ma t y, T cất giấu để s  dụng 

riêng cho bản thân. 

Tại bản kết  uận giám định số 17 KLGĐ-CAT-PC09 ngày 10 3 2021 của 

Phòng kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Hòa B nh. 

- Chất dạng tinh thể màu trắng trong phong b  niêm phong số 01 g i giám 

định c  khối  ượng 0,17 gam,  à ma t y  oại Methaphetamine. 

- 02 mẫu chất dạng viên n n trong t i ni on màu  anh,  ọ nh a h nh trụ và 

chất dạng tinh thể màu trắng trong t i ni on màu trắng trong phong b  niêm 

phong số 02 g i giám định c  tổng trọng  ượng khối 20,3 gam,  à ma t y  oại 

Methaphetamine. 
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- Chất bột dạng cục màu trắng trong phong b  niêm phong số 02 g i giám 

định c  khối  ượng 7,41 gam Heroin. 

Tại bản án số 01/2022/HS-ST ngày 05 01 2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Kim B i, tỉnh Hòa B nh đã   t    quyết định: 

Căn cứ điểm n khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ  uật h nh s . Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Thanh T phạm tội: Tàng trữ trái 

ph p chất ma t y. 

X  phạt bị cáo Bùi Thị Thanh T 09 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam 09 01 2021. 

Ngoài ra bản án s  th m còn quyết định về     ý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 17 01 2022 bị cáo Nguyễn Thị Thanh T kháng cáo  in giảm nhẹ 

h nh phạt. 

Tại phiên tòa ph c th m bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa B nh tham gia phiên tòa phát 

biểu nêu quan điểm: Bị cáo kháng cáo trong thời hạn nên được chấp nhận. Tòa 

án cấp s  th m đã  em   t đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị 

cáo, áp dụng điểm n khoản 2 Điều 249 Bộ  uật h nh s ,    phạt bị cáo 09 năm 

tù. Bị cáo  à người nghiện ma t y, bản thân chỉ tàng trữ để thỏa mãn nhu cầu của 

m nh; bị cáo thành kh n khai báo ăn năn hối cải; c  bố đẻ, bố chồng và chồng c  

nhiều huân huy chư ng, bằng khen được các cấp nhà nước trao tặng; hoàn cảnh 

gia đ nh kh  khăn, phải nu i 02 con đang độ tuổi ăn học. Mức h nh phạt tòa án 

cấp s  th m đã tuyên c  phần nghiêm khắc đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng   t 

   căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ  uật Tố tụng 

h nh s , chấp nhận kháng cáo  in giảm nhẹ h nh phạt của bị cáo, s a bản án s  

th m số 01 2022/HS-ST ngày 05/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kim B i, 

tỉnh Hòa B nh. Cụ thể: Căn cứ điểm n khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38 Bộ  uật H nh s ,    phạt bị cáo từ 7 năm đến 8 năm tù. 

Tại phiên tòa ph c th m bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

m nh và đưa ra các t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , như: Bị cáo đã thành 

kh n khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của m nh, c  bố đẻ, bố chồng 

và chồng được tặng nhiều huân huy chư ng, chồng khi còn sống đã phục vụ 

trong quân ngũ, hiện nay hoàn cảnh gia đ nh bị cáo kh  khăn, chồng chết v  tai 

nạn, mẹ già yếu kh ng c  thu nhập, 02 con còn nhỏ đang độ tuổi ăn học. Đề 

nghị Hội đồng   t    giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 

căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Trong quá tr nh kh i tố, điều tra, truy tố,   t    vụ án này 

các c  quan và người tiến hành tố tụng cấp s  th m đã th c hiện đ ng các quy 

định của Bộ  uật Tố tụng h nh s . Sau khi   t    s  th m bị cáo kháng cáo trong 

thời hạn  uật định nên được chấp nhận. 

 [2] Về nội dung: Tại c  quan điều tra, phiên tòa s  th m và phiên tòa 

ph c th m bị cáo Bùi Thị Thanh T khai nhận hành vi phạm tội của m nh,  ời 

khai của bị cáo phù hợp với  ời khai người  àm chứng, kết  uận giám định cùng 

toàn bộ tài  iệu chứng cứ c  quan điều tra đã thu thập c  trong hồ s  vụ án. Như 

vậy, c  đủ căn cứ khẳng định: Khoảng 20 giờ 40 ph t ngày 09 01 2021, Bùi Thị 

Thanh T đang th c hiện hành vi tàng trữ trái ph p 0,17 gam ma t y  oại 

Methaphetamine trong bàn tay trái của T th  bị C ng an huyện Kim B i phối 

hợp với C ng an thị Trấn Bo phát hiện bắt quả tang. Khám   t n i   của T thu 

giữ 20,3 gam Methaphetamine và 7,41 gam Heroin; tổng số ma t y T đã tàng trữ 

 à 27,88 gam nhằm mục đích s  dụng cho bản thân. 

 Bị cáo  à người c  năng   c trách nhiệm h nh s , c  nhận thức và hiểu 

biết  ã hội. Bị cáo nhận thức được các hành vi  iên quan đến ma t y đều bị Nhà 

nước cấm, song v  phục vụ nhu cầu của bản thân bị cáo vẫn cố t nh tàng trữ 

27,88 gam ma t y để s  dụng. Hành vi của bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội, tr c 

tiếp  âm phạm đến chính sách quản  ý của Nhà nước về ma t y, gây mất trật t  

trị an tại địa phư ng. Tòa án cấp s  th m đã áp dụng điểm n khoản 2 Điều 249 

Bộ  uật H nh s    t    bị cáo về tội Tàng trữ trái ph p chất ma t y  à c  căn cứ, 

đ ng người, đ ng tội, đ ng pháp  uật. 

[3] X t kháng cáo  in giảm h nh phạt của bị cáo Bùi Thị Thanh T, Hội 

đồng   t    ph c th m nhận thấy: Bị cáo Bùi Thị Thanh T kh ng c  t nh tiết 

tăng nặng trách nhiệm h nh s   và c  các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , 

cụ thể: Bị cáo thành kh n khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo c  bố đẻ, bố chồng và 

chồng được tặng nhiều huân chư ng, huy chư ng của Nhà nước; bị cáo  à  ao 

động chính trong gia đ nh. Đây  à những t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  

được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  uật H nh s  và đã được 

Tòa án cấp s  th m áp dụng. Tuy nhiên, Hội đồng   t    xét thấy bị cáo bị 

nghiện h t nên số ma t y mà bị cáo tàng trữ  à nhằm mục đích s  dụng cho bản 

thân, bị cáo c  nhiều t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  nên mức án mà Tòa 

cấp s  th m đã áp dụng đối với bị cáo  à nghiêm khắc, chưa đ ng với tính chất, 
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mức độ hành vi phạm tội cũng như các t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  

của bị cáo. Mặt khác, tại phiên tòa ph c th m, bị cáo đưa ra các t nh tiết giảm 

nhẹ  à c  chồng khi còn sống phục vụ trong quân ngũ; gia đ nh c  hoàn cảnh 

kh  khăn, chồng chết v  tai nạn, mẹ đẻ tuổi đã cao, kh ng c  thu nhập, bị cáo 

còn nu i 02 con nhỏ đang độ tuổi ăn học. Đây  à các t nh tiết giảm nhẹ theo 

khoản 2 Điều 51 BLHS cần áp dụng cho bị cáo. Do vậy, cần chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo và đề nghị của Viện kiểm sát, giảm một phần h nh phạt cho bị 

cáo để phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các t nh 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s , đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của 

Nhà nước và pháp  uật. 

[4] Án phí: Bị cáo Bùi Thị Thanh T kh ng phải chịu án phí h nh s  ph c 

th m. 

[5] Các quyết định khác của bản án s  th m kh ng bị kháng cáo, kháng 

nghị c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ  uật Tố tụng 

h nh s , 

Chấp nhận kháng cáo  in giảm nhẹ h nh phạt của bị cáo Bùi Thị Thanh T. 

S a bản án s  th m số 01 2022/HS-ST ngày 05/01/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Kim B i, tỉnh Hòa B nh. Cụ thể:  

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Thanh T phạm tội: Tàng trữ trái ph p chất ma t y. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt: 

Căn cứ điểm n khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ  uật H nh s . 

X  phạt Bùi Thị Thanh T 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

09/01/2021. 

3. Về án phí: 

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật Tố tụng h nh s  và Điều 23 Nghị 

quyết số 326 UBTVQH 14, ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Bùi Thị Thanh T phải nộp 200.000 đồng án phí h nh s  s  th m, 

kh ng phải nộp án phí h nh s  ph c th m. 
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4. Các quyết định khác của bản án h nh s  s  th m số: 01/2022/HS-ST 

ngày 05/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Kim B i, tỉnh Hòa B nh không có 

kháng cáo, kháng nghị c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án ph c th m c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án 06/5/2022. 

Nơi nhận:   

- TAND - VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hòa B nh; 

- TAND h. Kim Bôi; 

- Cục THADS tỉnh Hòa B nh; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP, hồ s . 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Trường 

 

 


